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Khái niệm văn minh 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Văn minh cổ đại ở Ai Cập 1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,6

Văn minh cổ trung đại ở Ấn Độ 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 0 2,2

Văn minh cổ trung đại ở Trung Hoa 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 0 2,2

Bài học lịch sử 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 1 3,4 2 0 1 6

Thành tựu văn minh Hi Lạp - La mã ... 1 1 1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 1 2 0 3,2

Thành tựu văn minh thời Phục hưng 1 1 1 1 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 1 0 4,6

Ý nghĩa 1 1 0 0 1 1,2 1 1,4 0 0 0 2 1 0 3,6

Kiến thức nâng cao 1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,6

Thành tựu CMCN lần thứ nhất 2 2 1 1 1 1,2 1 1,2 1 1,4 0 0 0 4 2 0 6,8

Thành tựu CMCN lần thứ hai 1 1 1 1 1 1,2 1 1,2 1 1,4 0 0 0 3 2 0 5,8

Ý nghĩa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Kiến thức nâng cao 0 0 0 0 1 1,4 0 0 0 1 0 0 1,4

12 12 4 4 8 9,6 4 4,8 8 11,2 0 0 0 0 1 3,4 28 8 1 45

MỘT SỐ NỀN 

VĂN MINH 

PHƯƠNG 

ĐÔNG THỜI 

CỔ - TRUNG 

ĐẠI

MỘT SỐ NỀN 

VĂN MINH 

PHƯƠNG 

TÂY THỜI CỔ 

- TRUNG ĐẠI

CÁCH MẠNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

THỜI CẬN 

ĐẠI

1

2

3

Tổng 

tỉ lệ % 40 30 20 10 100

Tổng điểm 4 3 2 1 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 - NĂM HOC 2024 - 2025
KHỐI 10

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

Tổng 

thời 
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Quá trình xâm lược và cai trị của thực 

dân phương Tây 2 2 0 0 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,4

Cuộc cải cách ở Xiêm
2 2 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 4 0 0 4,6

Bài học lịch sử
1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,6

Phong trào đấu tranh chống xâm lược 
1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 0 2,2

Các giai đoạn đấu tranh giành ĐLDT
1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,6

Thời kì tái thiết và phát triển sau giành 

độc lập 1 1 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 3 0 0 3,6

Ý nghĩa và bài học lịch sử
1 1 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 0 2,4

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 0 2,2

Một số cuộc KC thắng lợi tiêu biểu
1 1 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 0 2,4

Một số cuộc KC không thành công
1 1 0 1 1,2 0 0 0 0 0 2 0 0 2,2

Nguyên nhân thắng lợi và nguyên 

nhân không thành công 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 2 0 0 2,6

KN Lam Sơn
0 2 2,4 0 2 2,6 0 0 0 0 0 4 0 5

Tổng 

thời 

gian

NỘI DUNG 

KIẾN THỨC

QUÁ TRÌNH 

XÂM LƯỢC 

VÀ CAI TRỊ 

CỦA CNTD Ở 

ĐNÁ

HÀNH TRÌNH 

ĐI ĐẾN ĐỘC 

LẬP DÂN 

TỘC Ở ĐNÁ

KHÁI QUÁT 

VỀ CHIẾN 

TRANH BẢO 

VỆ TỔ QUỐC 

Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ 

STT

1

2

3

KHỐI 11

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC



Phong trào Tây Sơn
0 2 2,4 0 2 2,6 0 0 0 0 0 4 0 5

Một số bài học LS
0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 0 0 1 2,2

Kiến thức nâng cao
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 12 4 4,8 8 9,6 4 5,2 8 11,2 0 0 0 0 1 2,2 28 8 1 45
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Sự hình thành và mục đích
1 0,8 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,3

Quá trình phát triển ASEAN
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Ý nghĩa 
0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 1 0 1,3

Ý tưởng, mục tiêu. kế hoạch xây dựng 

Cộng đồng 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8

Ba trụ cột Cộng đồng ASEAN 0 1 1,2 1 1 1 1,2 0 0 0 0 1 2 3,4

Cộng đồng ASEAN sau 2015 0 1 1,2 0 1 1,2 0 0 1 1,5 0 1 2 3,9

Tổng 

thời 

gian

CUỘC KHỞI 

NGHĨA VÀ 

CHIẾN 

TRANH GIẢI 

PHÓNG 

TRONG LSVN

NỘI DUNG 

KIẾN THỨC

4

STT

KHỐI 12

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

1

2

SỰ RA ĐỜI 

VÀ PHÁT 

TRIỂN CỦA 

ASEAN

CỘNG ĐỒNG 

ASEAN: TỪ Ý 

TƯỞNG ĐẾN 

HIỆN THỰC

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

tỉ lệ % 40 30 20 10 100

Tổng điểm 4 3 2 1 10

Tổng 



Tác động 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 1 0 1,3

Bối cảnh LS
0 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,2

Diễn biến
0 0 1 1 0 0 1 1,5 0 0 1 1 2,5

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa, 

BHKN 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 0 0 2 2,7

Bối cảnh LS
0 1 1,2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2,2

Diễn biến
1 0,8 0 0 1 1,2 1 1,3 0 0 0 2 1 3,3

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa, 

BHKN 1 0,8 0 1 1 0 0 1 1,5 0 1 1,5 2 2 4,8

Vận dụng
1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8

Bối cảnh LS
1 0,8 1 1,2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Diễn biến
1 0,8 0 1 1 1 1,2 0 0 0 0 2 1 3

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa, 

BHKN 1 0,8 0 1 1 0 0 1 1,5 0 0 2 1 3,3

Vận dụng
0 0 0 0 1 1,3 0 0 1 1,5 1 1 2,8

Bối cảnh LS
1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8

Diễn biến
1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa, 

BHKN 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8

Vận dụng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 8,8 5 6 7 7 5 6 4 5,2 4 6 2 3 2 3 24 16 0 45

tỉ lệ % 40 30 20 10 100

Tổng điểm 4 3 2 1 10

Tổng 

3

4

5

6

CÁCH MẠNG 

THÁNG 8/1945

KHÁNG 

CHIẾN 

CHỐNG 

PHÁP

KHÁNG 

CHIẾN 

CHỐNG MĨ

ĐẤU TRANH 

BẢO VỆ TỔ 

QUỐC SAU 

1975


